
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT) 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM CUNG 

CẤP DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG 

DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 
Doanh nghiệp: Viettel Bình Định 

Tháng 12/2023 

 

TT Mã 

huyện, 

xã 

Tên 

huyện, xã 

Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt Mã truy nhập Gói cước 

truy 

nhập 

Tốc độ 

truy nhập 

Số hợp 

đồng 

Ghi 

chú 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

1 544,21700 
Hoài Ân, 

Đak Mang 

Trường Tiểu Học 

Đak Mang 

Dak Mang, Hoài 

Ân, Bình Định 
b056_gftth_mangtthd1 VCI5 100Mbps 633914279 Mới 

2 546,21804 

Vĩnh 

Thạnh, 

Vĩnh Thuận 

Trường Mầm Non 

Vĩnh Thuận 

Làng 2, Vĩnh 

Thuận, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định 

b056_gftth_thuantmnv1 VCI5 100Mbps 632887581 Mới 

 

 

THÔNG TIN NGƯỜI LẬP BIỂU 

Nguyễn Thị Hải 

Số điện thoại: 0888044244 

Địa chỉ mail: haint@stttt.binhdinh.gov.vn 
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